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STT TÊN SẢN PHẨM
MÃ SẢN 

PHẨM
HÌNH ẢNH THÔNG SỐ ĐÈN

THÔNG SỐ ÁNH 
SÁNG/KÍCH THƯỚC

1
Thanh ray âm trần 

1m
017M26E10

1m, ray nam châm âm trần
Thân nhôm /nam châm/ đen
Kích thước L1000*W26*H54mm, IP20
Kích thước cắt rãnh 42mm
DC 48V, no dim, Max 200W/m

Đen mờ

2
Thanh ray âm trần 

2m
017M26E10

2m, ray nam châm âm trần
Thân nhôm /nam châm/ đen
Kích thước L2000*W26*H54mm, IP20
Kích thước cắt rãnh 42mm
DC 48V, no dim, Max 200W/m

Đen mờ

3 Nối góc âm trần 017M26EH90

Nối góc ray nam châm âm trần, nối 
trần với trần hoặc tường với tường 
(trên cùng 1 mặt phẳng)
Thân nhôm /nam châm/ đen
L(100*100)
DC 48V

Đen mờ

4 Nối góc âm trần 017M26EV90

Nối góc ray nam châm âm trần, nối 
trần với tường (trên 2 mặt phẳng 
khác nhau)
Thân nhôm /nam châm/ đen
L(100*100)
DC 48V

Đen mờ

5 Nối góc âm trần 017M26EE90

Nối góc ray nam châm nổi, nối trần 
với tường (trên 2 mặt phẳng khác 
nhau)
Thân nhôm /nam châm/ đen
L(100*100)
DC 48V

Đen mờ

6
Thanh ray gắn 
nổi/ Treo thả

017M26A10

1m, ray nam châm treo thả
Thân nhôm /nam châm/ đen
Kích thước L1000*W26*H54mm, IP20
DC 48V, no dim, Max 200W/m

Đen mờ

7
Nối góc nổi / 

Treo thả
017M26AH90

Nối góc ray nam châm gắn nổi, nối 
trần với trần hoặc tường với tường 
(trên cùng 1 mặt phẳng)
Thân nhôm /nam châm/ đen
L(100*100)
DC 48V

Đen mờ
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8
Nối góc nổi / 

Treo thả
017M26AV90

Nối góc ray nam châm gắn nổi, nối 
trần với tường (trên 2 mặt phẳng 
khác nhau)
Thân nhôm /nam châm/ đen
L(100*100)
DC 48V

Đen mờ

9
Nối góc nổi / 

Treo thả
017M26AE90

Nối góc ray nam châm nổi, nối trần 
với tường (trên 2 mặt phẳng khác 
nhau)
Thân nhôm /nam châm/ đen
L(100*100)
DC 48V

Đen mờ

10 Cáp điện nguồn 017M26L01
Cáp nguồn, dài 500mm
DC 48V

Đen mờ

11 Cáp điện nối góc
TBDL-

017M26L03
Cáp nối góc Đen mờ

12 Cáp điện nối thẳng
TBDL-

017M26L04
Cáp nối thẳng Đen mờ

13
Đầu bít cuối 

thanh ray
TBDL-

017M26L05
Đầu bít cuối thanh ray Đen mờ

14 Spotlight IT25
TBDLIT253-
017008A01

Đèn rọi 3w
Góc chiếu 15°/24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, 
URG<19
Kích thước D25106mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

15 Spotlight IT25
TBDLIT258-
017001A01

Đèn rọi 8w
Góc chiếu 15°/24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, 
URG<19
Kích thước D35x85mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Bridgelux
2700K/3000K/4000K

CRI>90

16 Spotlight IT25
TBDLIT258*2-

017001A02

Đèn rọi 8w x2
Góc chiếu 15°/24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, 
URG<19
Kích thước D35x85mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Bridgelux
2700K/3000K/4000K

CRI>90

17 Spotlight IT
TBDLIT12-
017002A01

Đèn rọi 12w
Góc chiếu 15°/24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, 
URG<19
Kích thước D45x110mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Bridgelux
2700K/3000K/4000K

CRI>90



18 Spotlight IT
TBDLIT12*2-

017002A02

Đèn rọi 12w x 2
Góc chiếu 15°/24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, 
URG<19
Kích thước D45x110mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Bridgelux
2700K/3000K/4000K

CRI>90

19 Spotlight TO
TBDLT20-
017005A01

Đèn rọi 20w
Góc chiếu 15°/24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, 
URG<19
Kích thước D102x155mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Bridgelux
2700K/3000K/4000K

CRI>90

20 Spotlight FOLD
TBDLFOLD10-

017007A06

Đèn rọi 10w
Góc chiếu 15°/24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, 
URG<19
Kích thước 117x120mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Osram
2700K/3000K/4000K

CRI>90

21 Spotlight FOLD
TBDLFOLD20-

017007A12

Đèn rọi 20w
Góc chiếu 15°/24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, 
URG<19
Kích thước 231x120mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Osram
2700K/3000K/4000K

CRI>90

22
Spotlight 
PARTIDA

TBDLPARTID8
-017021A06

Đèn rọi 8w
Góc chiếu 15°/24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, 
URG<19
Kích thước 117.5x43mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Osram
2700K/3000K/4000K

CRI>90

23
Spotlight 
PARTIDA

TBDLPARTID8
-017021A06-DD

Đèn rọi 8w
Góc chiếu 15°/24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, 
URG<19
Kích thước 117.5x43mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, Dali 
dimmable, Euchips driver

Osram
2700K/3000K/4000K

CRI>90

24
Spotlight 
PARTIDA

TBDLPARTID1
5-017021A12

Đèn rọi 15w
Góc chiếu 15°/24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, 
URG<19
Kích thước 231.5x43mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Osram
2700K/3000K/4000K

CRI>90

25 STRING
TBDLSTR10-
017022A03

Đèn rọi 10w
Góc chiếu 112°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, 
URG<19
Kích thước 303x25mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Osram
2700K/3000K/4000K

CRI>90

26 STRING
TBDLSTRI20-

017022A06

Đèn rọi 20w
Góc chiếu 112°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, 
URG<19
Kích thước 603x25mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Osram
2700K/3000K/4000K

CRI>90

27 STRING
TBDLSTRIR30-

017022A09

Đèn rọi 30w
Góc chiếu 112°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, 
URG<19
Kích thước 903x25mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Osram
2700K/3000K/4000K

CRI>90



28 STRING
TBDLSTRIR40-

017022A12

Đèn rọi 40w
Góc chiếu 112°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, 
URG<19
Kích thước 1203x25mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Osram
2700K/3000K/4000K

CRI>90

29 WALL WASHER
TBDLWW20-

017023A04

Đèn rọi Wall washer 20w
Góc chiếu Wall washer
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, 
URG<19
Kích thước 148.5x91mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

CREE
2700K/3000K/4000K

CRI>90

30 MINO
TBDLMMIN10-

017032A33

Đèn thả treo 10w
Góc chiếu Wall washer
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, 
URG<19
Kích thước D51.5x330mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Bridgelux
2700K/3000K/4000K

CRI>90

31 IT55
TBDLIT5515-

017003B01

Đèn rọi 15w
Góc chiếu Zoommable 15-36°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, 
URG<19
Kích thước D45x110mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Bridgelux
2700K/3000K/4000K

CRI>90

32 IT70
TBDLIT70-
017006B01

Đèn rọi 25w
Góc chiếu Zoommable 15-36°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, 
URG<19
Kích thước D70x145mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Bridgelux
2700K/3000K/4000K

CRI>90

33 Nguồn Meanwell LRS-100-48

100W, Nguồn Meanwell   
Diện áp vào: AC100-240V 
Điên áp ra: DC48V
Dòng điện ra: 4.5A 
Kích thước: 129*97*30mm

Meanwell 

34 Nguồn Meanwell LRS-200-48

200W, Nguồn Meanwell   
Diện áp vào: AC100-240V 
Điên áp ra: DC48V
Dòng điện ra: 8.8A 
Kích thước: 215*115*30mm

Meanwell 
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